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Sau khi làm xét nghiệm nhanh HIV, 
có thể trả kết quả xét nghiệm HIV 
cho người được xét nghiệm (cả âm 
tính và dương tính)?
Đúng/Sai?

Sau khi làm xét nghiệm nhanh HIV, 
có thể trả kết quả xét nghiệm HIV 
cho người được xét nghiệm (cả âm 
tính và dương tính)?
Đúng/Sai?
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Sai
Điều 2, Thông tư 01/2010

Chỉ được thông báo kết quả xét nghiệm 
HIV dương tính khi kết quả này được 
khẳng định bởi phòng xét nghiệm đã 
được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện 
khẳng định các trường hợp HIV dương 
tính

Sai
Điều 2, Thông tư 01/2010

Chỉ được thông báo kết quả xét nghiệm 
HIV dương tính khi kết quả này được 
khẳng định bởi phòng xét nghiệm đã 
được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện 
khẳng định các trường hợp HIV dương 
tính

Ghi điểm
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Trả kết quả xét nghiệm HIV âm 
tính có thể trả theo nhóm cho đỡ 

mất thời gian. 

Đúng/sai?

Trả kết quả xét nghiệm HIV âm 
tính có thể trả theo nhóm cho đỡ 

mất thời gian. 

Đúng/sai?
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Sai
Bởi vi phạm nguyên tắc bảo mật
kết quả xét nghiệm HIV
Điều 26- Luật PC HIV/AIDS)và
Khoản 1- Điều 3, Thông tư
01/2015/TT-BYT hướng dẫn tư vấn
phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y
tế

Sai
Bởi vi phạm nguyên tắc bảo mật
kết quả xét nghiệm HIV
Điều 26- Luật PC HIV/AIDS)và
Khoản 1- Điều 3, Thông tư
01/2015/TT-BYT hướng dẫn tư vấn
phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y
tế

Ghi điểm
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Cán bộ xã có thể dùng danh sách người 
nhiễm do TT PCHIV AIDS cung cấp 
(thông qua hệ thống giám sát dịch tế từ 
tỉnh – huyện – xã), để tìm đến nhà 
người nhiễm và mời vợ/chồng con cái 
họ đi xét nghiệm

Đúng/Sai?

Cán bộ xã có thể dùng danh sách người 
nhiễm do TT PCHIV AIDS cung cấp 
(thông qua hệ thống giám sát dịch tế từ 
tỉnh – huyện – xã), để tìm đến nhà 
người nhiễm và mời vợ/chồng con cái 
họ đi xét nghiệm

Đúng/Sai?
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Sai

Trạm trưởng y tế xã có trách nhiệm xác minh đối 
chiếu và hiệu chỉnh danh sách theo thực tế (Điều 
24- TT09/2012/TT-BYT Hướng dẫn giám sát dịch 
tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây 
truyền qua đường tình dục)
Việc tổ chức tiếp cận và chăm sóc người nhiễm, 
hoặc thông báo cho người nhà để xét nghiệm và hỗ 
trợ họ vẫn cần đảm bảo nguyên tắc bảo mật và 
được sự chấp thuận của người nhiễm

Sai

Trạm trưởng y tế xã có trách nhiệm xác minh đối 
chiếu và hiệu chỉnh danh sách theo thực tế (Điều 
24- TT09/2012/TT-BYT Hướng dẫn giám sát dịch 
tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây 
truyền qua đường tình dục)
Việc tổ chức tiếp cận và chăm sóc người nhiễm, 
hoặc thông báo cho người nhà để xét nghiệm và hỗ 
trợ họ vẫn cần đảm bảo nguyên tắc bảo mật và 
được sự chấp thuận của người nhiễm

Ghi điểm
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Kết quả xét nghiệm HIV dương 
tính của người được xét nghiệm, 
kể cả người dưới 16 tuổi cũng chỉ 
được trả trực tiếp cho người được 
xét nghiệm?

Đúng/Sai?

Kết quả xét nghiệm HIV dương 
tính của người được xét nghiệm, 
kể cả người dưới 16 tuổi cũng chỉ 
được trả trực tiếp cho người được 
xét nghiệm?

Đúng/Sai?
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Người được xét nghiệm < 16 tuổi hoặc là người mất 
năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi 
dân sự hoặc có năng lực hành vi dân sự nhưng không 
đầy đủ: 
- Trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho cha hoặc 
mẹ hoặc người giám hộ của họ sau khi đã tư vấn cho 
những người này. 
- Văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám 
hộ của họ và đã tư vấn cho người được xét nghiệm 
HIV.
2. Trường hợp người được xét nghiệm >= 16 tuổi trở 
lên: Tư vấn và trả kết quả xét nghiệm sau khi đã tư vấn 
cho người được xét nghiệm HIV.
(Điều 3, Thông tư 01/2010/TT-BYT)

Sai
Người được xét nghiệm < 16 tuổi hoặc là người mất 
năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi 
dân sự hoặc có năng lực hành vi dân sự nhưng không 
đầy đủ: 
- Trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho cha hoặc 
mẹ hoặc người giám hộ của họ sau khi đã tư vấn cho 
những người này. 
- Văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám 
hộ của họ và đã tư vấn cho người được xét nghiệm 
HIV.
2. Trường hợp người được xét nghiệm >= 16 tuổi trở 
lên: Tư vấn và trả kết quả xét nghiệm sau khi đã tư vấn 
cho người được xét nghiệm HIV.
(Điều 3, Thông tư 01/2010/TT-BYT) Ghi điểm
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Cán bộ y tế thôn bản có quyền
tiếp cận và yêu cầu những người
có nguy cơ cao trong bản làm
XN HIV nhằm dự phòng lây
nhiễm cho cộng đồng

Đúng/Sai?

Cán bộ y tế thôn bản có quyền
tiếp cận và yêu cầu những người
có nguy cơ cao trong bản làm
XN HIV nhằm dự phòng lây
nhiễm cho cộng đồng

Đúng/Sai?
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Ghi điểm

Sai
Bởi vi phạm nguyên tắc tự nguyện 
Điều 27- Luật PC HIV/AIDS: Xét nghiệm HIV tự 
nguyện 
1. Việc xét nghiệm HIV được thực hiện trên cơ sở tự 
nguyện của người được xét nghiệm. 
2. Người tự nguyện xét nghiệm HIV phải từ đủ 16 tuổi 
trở lên, có năng lực hành vi dân sự.
3. Việc xét nghiệm HIV đối với người dưới 16 tuổi, 
người mất năng lực hành vi dân sự chỉ được thực hiện 
khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người 
giám hộ của người đó.

Sai
Bởi vi phạm nguyên tắc tự nguyện 
Điều 27- Luật PC HIV/AIDS: Xét nghiệm HIV tự 
nguyện 
1. Việc xét nghiệm HIV được thực hiện trên cơ sở tự 
nguyện của người được xét nghiệm. 
2. Người tự nguyện xét nghiệm HIV phải từ đủ 16 tuổi 
trở lên, có năng lực hành vi dân sự.
3. Việc xét nghiệm HIV đối với người dưới 16 tuổi, 
người mất năng lực hành vi dân sự chỉ được thực hiện 
khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người 
giám hộ của người đó.
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Quy trình tư vấn xét nghiệm HIV 
bao gồm xét nghiệm và tư vấn 

sau xét nghiệm. 

Đúng/Sai

Quy trình tư vấn xét nghiệm HIV 
bao gồm xét nghiệm và tư vấn 

sau xét nghiệm. 

Đúng/Sai
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Sai
Tư vấn trước xét nghiệm 
Xét nghiệm
Tư vấn sau xét nghiệm 
(Điều 26- Luật PC HIV/AIDS)

Sai
Tư vấn trước xét nghiệm 
Xét nghiệm
Tư vấn sau xét nghiệm 
(Điều 26- Luật PC HIV/AIDS)

Ghi điểm



© Mark E. Damon - All Rights Reserved77

Giới thiệu chuyển tiếp đối tượng tư 
vấn tới các dịch vụ phù hợp về dự 
phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ 

liên quan đến HIV/AIDS là một trong 
những nguyên tắc của hoạt động 

TVXN HIV.

Đúng/Sai?

Giới thiệu chuyển tiếp đối tượng tư 
vấn tới các dịch vụ phù hợp về dự 
phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ 

liên quan đến HIV/AIDS là một trong 
những nguyên tắc của hoạt động 

TVXN HIV.

Đúng/Sai?
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Đúng
Khoản 4- Điều 3 Thông tư 
01/2015/TT-BYT hướng dẫn tư vấn 
phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y 
tế  “Bảo đảm giới thiệu chuyển gửi 
người có kết quả HIV dương tính 
đến dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự 
phòng lây nhiễm HIV”

Đúng
Khoản 4- Điều 3 Thông tư 
01/2015/TT-BYT hướng dẫn tư vấn 
phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y 
tế  “Bảo đảm giới thiệu chuyển gửi 
người có kết quả HIV dương tính 
đến dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự 
phòng lây nhiễm HIV”

Ghi điểm
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Các cán bộ tham gia tư vấn xét nghiệm 
cho khách hàng tại cộng đồng được phép 
cung cấp địa chỉ của người nhiễm mà họ 
biết cho một cán bộ y tế thôn bản nơi 
người nhiễm đó sinh sống để nhờ tiếp 
cận gia đình của người nhiễm tư vấn cho 
vơ/chồng/con cái của người nhiễm đi xét 
nghiệm 

Đúng/Sai?

Các cán bộ tham gia tư vấn xét nghiệm 
cho khách hàng tại cộng đồng được phép 
cung cấp địa chỉ của người nhiễm mà họ 
biết cho một cán bộ y tế thôn bản nơi 
người nhiễm đó sinh sống để nhờ tiếp 
cận gia đình của người nhiễm tư vấn cho 
vơ/chồng/con cái của người nhiễm đi xét 
nghiệm 

Đúng/Sai?
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Ghi điểm

Sai
(Điều 08 Luật phòng chống HIV/AIDS)
Hành vi bị nghiêm cấm: Công khai tên, địa chỉ, hình 

ảnh của người nhiễm HIV hoặc tiết lộ cho người 
khác biết việc một người nhiễm HIV khi chưa được 
sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp quy định tại 
Điều 30 của Luật này (tham khảo nội dung điều 30 
trong tài liệu phát tay)

Ngoài ra, vi phạm nguyên tắc bảo mật kết quả xét 
nghiệm HIV  tại Điều 26- Luật PC HIV/AIDS)và 
Khoản 1- Điều 3, Thông tư 01/2015/TT-BYT 
hướng dẫn tư vấn phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở 
y tế

Sai
(Điều 08 Luật phòng chống HIV/AIDS)
Hành vi bị nghiêm cấm: Công khai tên, địa chỉ, hình 

ảnh của người nhiễm HIV hoặc tiết lộ cho người 
khác biết việc một người nhiễm HIV khi chưa được 
sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp quy định tại 
Điều 30 của Luật này (tham khảo nội dung điều 30 
trong tài liệu phát tay)

Ngoài ra, vi phạm nguyên tắc bảo mật kết quả xét 
nghiệm HIV  tại Điều 26- Luật PC HIV/AIDS)và 
Khoản 1- Điều 3, Thông tư 01/2015/TT-BYT 
hướng dẫn tư vấn phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở 
y tế
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Vấn đề chống kỳ thị, phân biệt đối xử với 
người nhiễm HIV được quy định trong Luật 
Phòng chống HIV/AIDS. 

Đúng/Sai?

Vấn đề chống kỳ thị, phân biệt đối xử với 
người nhiễm HIV được quy định trong Luật 
Phòng chống HIV/AIDS. 

Đúng/Sai?
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Đúng. 

Khoản 3 Điều 8 Luật Phòng chống 
HIV/AIDS nêu rõ những hành vi 
bị nghiêm cấm là Kỳ thị, phân 
biệt đối xử với người nhiễm HIV

Đúng. 

Khoản 3 Điều 8 Luật Phòng chống 
HIV/AIDS nêu rõ những hành vi 
bị nghiêm cấm là Kỳ thị, phân 
biệt đối xử với người nhiễm HIV

Ghi điểm
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Người sống với HIV/AIDS bắt buộc 
phải điều trị AIDS trong giai đoạn 

cuối. 

Đúng/Sai

Người sống với HIV/AIDS bắt buộc 
phải điều trị AIDS trong giai đoạn 

cuối. 

Đúng/Sai
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Ghi điểm

Sai

Điều 4 (1)(đ) Luật phòng chống 
HIV/AIDS năm 2006  quy định: 
Người sống với HIV có quyền “từ 
chối khám bệnh, chữa bệnh khi 
đang điều trị bệnh AIDS trong giai 
đoạn cuối”.

Sai

Điều 4 (1)(đ) Luật phòng chống 
HIV/AIDS năm 2006  quy định: 
Người sống với HIV có quyền “từ 
chối khám bệnh, chữa bệnh khi 
đang điều trị bệnh AIDS trong giai 
đoạn cuối”.
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Hành vi từ chối khám 
chữa bệnh cho người bệnh vì 

biết người đó nhiễm HIV 
là vi phạm pháp luật. . 

Đúng/Sai?

1111
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Ghi điểm

Đúng
Luật phòng chống HIV/AIDS năm 2006:
Điều 8 (9): Nghiêm cấm: “ Từ chối khám bệnh, 

chữa bệnh cho người bệnh vì biết hoặc nghi 
ngờ người đó nhiễm HIV.

Điều 4(1)(b):  Người nhiễm HIV có quyền “ 
Được điều trị và chăm sóc sức khỏe

Điều 38: Các cơ sở y tế và những người cung 
cấp dịch vụ  chăm sóc sức khỏe “ chịu trách 
nhiệm thăm khám  và điều trị” cho những 
người nhiễm HIV

Điều 39(1): Người nhiễm HIV “được Nhà nước 
tạo điều kiện tiếp cận thuốc kháng HIV…”

Đúng
Luật phòng chống HIV/AIDS năm 2006:
Điều 8 (9): Nghiêm cấm: “ Từ chối khám bệnh, 

chữa bệnh cho người bệnh vì biết hoặc nghi 
ngờ người đó nhiễm HIV.

Điều 4(1)(b):  Người nhiễm HIV có quyền “ 
Được điều trị và chăm sóc sức khỏe

Điều 38: Các cơ sở y tế và những người cung 
cấp dịch vụ  chăm sóc sức khỏe “ chịu trách 
nhiệm thăm khám  và điều trị” cho những 
người nhiễm HIV

Điều 39(1): Người nhiễm HIV “được Nhà nước 
tạo điều kiện tiếp cận thuốc kháng HIV…”
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1212

Người nhiễm HIV có quyền “được 
giữ bí mật riêng tư liên quan đến 
HIV & AIDS”, có nghĩa là người 

nhiễm HIV không bị yêu cầu phải 
công khai tình trạng có HIV dương 

tính của mình với bất kỳ ai. 
Đúng/Sai?

Người nhiễm HIV có quyền “được 
giữ bí mật riêng tư liên quan đến 
HIV & AIDS”, có nghĩa là người 

nhiễm HIV không bị yêu cầu phải 
công khai tình trạng có HIV dương 

tính của mình với bất kỳ ai. 
Đúng/Sai?
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Ghi điểm

Sai

Điều 4(2)(d) và điều 30 Luật phòng chống 
HIV/AIDS
Cụ thể:
Điều 4(2)(d): Người nhiễm HIV có nghĩa vụ  
“Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương 
tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho 
người chuẩn bị kết hôn với mình biết”

Điều 30: Quy định Thông báo kết quả xét 
nghiệm HIV dương tính cho một số đối 
tượng

Sai

Điều 4(2)(d) và điều 30 Luật phòng chống 
HIV/AIDS
Cụ thể:
Điều 4(2)(d): Người nhiễm HIV có nghĩa vụ  
“Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương 
tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho 
người chuẩn bị kết hôn với mình biết”

Điều 30: Quy định Thông báo kết quả xét 
nghiệm HIV dương tính cho một số đối 
tượng
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Chưa có chế tài xử phạt đối với một người 
biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền 
bệnh cho người khác vì họ hiện là đối tượng 
được ưu tiên.

Đúng/Sai?

Chưa có chế tài xử phạt đối với một người 
biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền 
bệnh cho người khác vì họ hiện là đối tượng 
được ưu tiên.

Đúng/Sai?
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Ghi điểm

Sai
(Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam 1999 quy định:
Một người “biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh 
cho người khác” thì bị coi là phạm tội lây truyền HIV cho 
người khác. Hành vi phạm tội này được quy định cụ thể 
như sau:
1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền 
bệnh cho người khác thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây thì bị 
phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Đối với nhiều người;
b) Đối với người chưa thành niên;
c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp 

chữa bệnh cho mình;
d) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công 

vụ của nạn nhân)

Sai
(Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam 1999 quy định:
Một người “biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh 
cho người khác” thì bị coi là phạm tội lây truyền HIV cho 
người khác. Hành vi phạm tội này được quy định cụ thể 
như sau:
1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền 
bệnh cho người khác thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây thì bị 
phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Đối với nhiều người;
b) Đối với người chưa thành niên;
c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp 

chữa bệnh cho mình;
d) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công 

vụ của nạn nhân)


